
 SỞ Y TẾ HẬU GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
  

Số:            /KSBT-TCHC 

V/v yêu cầu báo giá Văn phòng phẩm và 

một số mặt hàng ngoài văn phòng phẩm 

năm 2024 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hậu Giang, ngày         tháng      năm 2023 

           Kính gửi: Các công ty/cơ sở/doanh nghiệp cung cấp văn phòng phẩm  

                        và một số mặt hàng ngoài văn phòng phẩm tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu 

Văn phòng phẩm và một số mặt hàng ngoài văn phòng phẩm năm 2024, với nội dung 

cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang. 

Địa chỉ: Số 613, Đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường III, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: bà Trần 

Thị Kim Nương, điện thoại: 02933.878.953. 

3. Cách tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang. 

Địa chỉ: Số 613, Đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường III, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

- Nhận qua email: ttksbt.syt@haugiang.gov.vn 

- Nhận qua fax: 02933.878.953. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ ngày 06 tháng 12 năm 2023 đến 

trước 14 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu 

trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 

20/12/2023.  

6. Nội dung báo giá: 

Stt Tên hàng hóa ĐVT 
Yêu cầu đặc tính kỹ 

thuật 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 Giấy Gram A4 và định lượng 70gsm 335   

2 Giấy Gram A5 và định lượng 70gsm 140   

3 Giấy tờ Màu xanh, Quy cách A3, 50   
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Kích thước khổ lớn 

32x48cm 

4 Giấy bìa Gram 

Màu (thơm), Quy cách 

A4 và định lượng 

180gsm, 100 tờ /gram) 

4 

  

5 Giấy Bìa Gram 

Màu trơn không hoa 

văn, không mùi , Quy 

cách A4 và định lượng 

170gsm, 100 tờ /gram) 

30 

  

8 A4 kiếng Xấp Màu trắng  6   

9 Mực con dấu hộp 
Màu đỏ, Dung tích mực 

dấu 28ml 
12 

  

10 Tampon cái Màu đỏ, (70 x 110mm) 3   

11 Sổ caro Cuốn 30x40cm 22   

12 Sổ caro Cuốn 21x33cm 5   

13 Phiếu thu quyển Không áp dụng 20   

14 Sơ mi nút Cái Không áp dụng 110   

15 Bìa lá Xấp Khổ A4, 10 cái/xấp 15   

16 Bìa  cái 3 dây, dày 7 phân 20   

17 Bìa  cái 3 dây, dày 10 phân 80   

18 Bìa  cái 3 dây, dày 20 phân 20   

19 Bìa  cái 

Lá nhựa, khổ A4 

(24x31cm), trong, 100 

lá 

6 

  

20 Bìa  cái 
Lá nhựa,  khổ A4 

(24x31cm), trong, 80 lá 
6 

  

21 Bìa  cái Hộp giấy, dày 15 phân 15   

22 Sơ mi còng Cái F4S-50mm 10   

23 
Viết bút lông 

nhỏ 
Cây 

Không áp dụng 
22 

  

24 Viết bi bấm Cây 
Màu xanh, đầu bi 

0,5mm 
152 

  

25 Viết bi bấm 
 

Màu tím, đầu bi 0,5mm 20   



26 Bút xoá Cây Không áp dụng 7   

27 Bút chì Cây Không áp dụng 5   

28 
Gôm tẩy viết 

chì 
Cái 

Không áp dụng 
3 

  

29 Aráp lớn Cái Bấm 210 tờ 1   

30 Aráp nhỏ Cây Bấm kim số 10 10   

31 Đồ bấm 2 lỗ cái Bấm 15 tờ 1   

32 Kim bấm Hộp Không áp dụng 78   

33 
Thước cây (50 

cm) 
Cây 

Không áp dụng 
5 

  

34 Máy tính Cái Màn hình lớn, 12 số 4   

35 Kéo lớn Cây Không áp dụng 6   

36 Kẹp  giấy Cái Không áp dụng 35   

37 Sap hộp Không áp dụng 5   

38 Dao rọc giấy cây Không áp dụng 4   

39 Kẹp bướm Hộp (19mm) 4   

40 Kẹp bướm Hộp (25mm) 16   

41 Kẹp bướm Hộp (32mm) 4   

42 Kẹp bướm Hộp (52mm) 19   

43 Băng keo Cuộn màu xanh dương,  3 cm 5   

44 Băng keo Cuộn gân xanh dương, 3 cm 25   

45 Băng keo Cuộn Trong 5 cm 25   

46 
Băng keo giấy 

(dán giá) 
Cuộn 

Không áp dụng 
15 

  

47 
Kệ xéo hồ sơ 3 

ngăn 
cái 

Không áp dụng 
10 

  

48 Đèn pin Cái 
sạc điện tử (Loại tốt, 

công tắc trượt). 
2 

  

49 Ổ Cắm điện Cái 5m 6   



50 Ổ Cắm điện Cái 
xoay tròn 3 Ổ Cắm - 

Dài 8m (Loại tốt). 
2 

  

51 Pin  tiểu đôi AA 1,5V 220   

52 Pin  tiểu đôi AAA 1,5V 54   

53 Pin đôi 3V cr2032 10   

54 Pin  tiểu đôi 9V 35   

55 Cước xanh Miếng Không áp dụng 20   

56 Chổi bông cỏ Cây 
(cán nhựa, loại không 

rụng bông) 
26 

  

57 Chổi cộng dừa Cây Không áp dụng 4   

58 Chổi quét bụi Cây Không áp dụng 4   

59 Chổi lông gà Cây Không áp dụng 9   

60 Bộ lau nhà Bộ (360 độ) 6   

61 Thùng nhựa Cây có nấp (140 lít) 2   

62 Sọt rác nhựa cái (cở trung không nấp) 2   

63 Ky hốt rác Cái Không áp dụng 10   

64 
Cây chà bồn 

cầu 
cây 

(cán inox loại đầu tròn) 
7 

  

65 Bột thông cống bịt Không áp dụng 50   

66 
Thãm dẫm 

chân 
cái 

Không áp dụng 
20 

  

67 Ca mút nước cái Không áp dụng 2   

68 Cây lau kiếng Cây Không áp dụng 1   

69 Nước lau kiếng Chai Không áp dụng 15   

70 Nước rửa tay Chai (loại 900g/chai) 63   

71 Nước rửa chén chai 
hương chanh (750g / 

chai) 
20 

  

72 Nước lau sàn Chai 
Hương hoa hạ và bạc hà 

 (l 1ít) 
28 

  



73 Cây lau nhà Cây 
Trợ lực cán inox, sợi lao 

cotton (lau chủ nhật) 
10 

  

74 Nước giặt Túi Dung tích 3,5 kg 3   

75 Nước tẩy Lolet chai 900ml 80   

76 Nước Javel Lít (1 lít/chai) 6   

77 Dây thun kg Không áp dụng 10   

78 Túi zip kg Không áp dụng 5   

79 Can nhựa Can (1 lít) 500   

80 

Bọc nhựa  

không quay 

màu vàng 

kg 

Không áp dụng 

12 

  

81 

Bọc nhựa 

không quay 

trắng 

Kg 

Không áp dụng 

16 

  

82 

Bọc quai xách 

màu xanh 20 

Kg 

Kg 

Không áp dụng 

91 

  

83 

Bọc quai xách 

màu vàng 20 

Kg 

Kg 

Không áp dụng 

27 

  

84 
Bọc quai xách 

màu đen 
Kg 

Không áp dụng 
75 

  

85 

Bọc quai xách 

trắng (từ 2-

20kg) 

Kg 

Không áp dụng 

10 

  

86 
Túi đựng rác 

60x90 đen 
kg 

Không áp dụng 
4 

  

87 Hộp Giấy hộp 
Giấy rút cao cấp (180 tờ 

x 2 lớp) 
12 

  

88 Găng tay vải đôi (loại dày) 2   

89 
Găng tay cao 

su 
đôi 

(loại dài) 
4 

  

90 
Giấy bạc size 

lớn 
Cuộn 

Không áp dụng 
2 

  



91 Giấy vệ sinh Cuộn  Cuộn lớn (1kg) 24   

92 Giấy vệ sinh lốc (2 lớp) lốc10 cuộn 28   

93 Giấy vệ sinh Bịt (loại vuông 100 tờ/bịt) 65   

94 Khăn lau tay Cái 40cm x60 cm 50   

95 
Thuốc xịt côn 

trùng 
chai 

Không áp dụng 
2 

  

96 Chiếu Chiếc 9 tất (loại tốt) 12   

97 Gối và áo gối Cái Thun tốt (40 x 60cm) 10   

98 Lá cờ nước cái Không áp dụng 20   

        Ghi chú: Báo giá bao gồm VAT và các khoản chi phi khác. 

2.  Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang. Địa 

chỉ: Số 613, Đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường III, thành phố Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang.  

 3. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày ký hợp đồng cho đến 31 tháng 12 

năm 2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo 

thương thảo hợp đồng và hợp đồng được ký kết. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang rất mong các công ty/cơ 

sở/doanh nghiệp cung cấp văn phòng phẩm và một số mặt hàng ngoài văn phòng 

phẩm tại Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá gói 

thầu nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Văn Hạnh 
 

 

 


		2023-12-06T10:59:11+0700


		2023-12-06T13:56:11+0700


		2023-12-06T13:56:11+0700


		2023-12-06T13:56:11+0700


		2023-12-06T13:56:11+0700




